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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19QTH
TÊN HỌC PHẦN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : MGO301 TÍN CHỈ 3

* Phòng thi: 401/1 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926212702 Hoàng Lan Anh B19QTH

2 1927212706 Đặng Quốc Bảo B19QTH

3 1927212707 Trần Hữu Quốc Bảo B19QTH

4 1927212711 Nguyễn Hồng Danh B19QTH

5 1926212712 Nguyễn Hà Dung B19QTH

6 1927212719 Trần Kim Đức B19QTH

7 1927212727 Thái Tấn Hòa B19QTH

8 1927212728 Phan Xuân Hoài B19QTH

9 1926212718 Phạm Thị Mỹ Đông B19QTH

10 1927212730 Lương Văn Hồng B19QTH

11 1927212732 Phùng Công Huy B19QTH

12 1927212736 Nguyễn Văn Thái Hưng B19QTH

13 1927212740 Phan Lê Văn Khoa B19QTH

14 1927212741 Tôn Thất Dương Bá Khoa B19QTH

15 1926212742 Lê Thị Hương Lan B19QTH HP

16 1927212745 Nguyễn Hồng Liêm B19QTH

17 1926212746 Phạm Khánh Linh B19QTH

18 1926212747 Phạm Thị Ngọc Loan B19QTH HP

19 1927212750 Nguyễn Thanh Long B19QTH HP

20 1927212752 Nguyễn Xuân Lộc B19QTH

21 1926212753 Nguyễn Thị Thu Lợi B19QTH
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 10 tháng 05 năm 2015

STT MSV HỌ VÀ TÊN

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng



2/3
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19QTH
TÊN HỌC PHẦN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : MGO301 TÍN CHỈ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 401/2 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926212754 Mai Thị Hương Ly B19QTH HP

2 1927212756 Nguyễn Hoàng Minh B19QTH

3 1927212759 Nguyễn Thành Nam B19QTH

4 1926212760 Nguyễn Thị Thúy Nga B19QTH

5 1926212762 Đồng Thị Hoàng Ngân B19QTH

6 1926212765 Vũ Thị Nhung B19QTH

7 1926212767 Nguyễn Thị Kim Oanh B19QTH

8 1927212769 Phạm Hồng Thanh Phú B19QTH

9 1927212771 Phạm Đình Duy Phước B19QTH

10 1927212772 Phan Đức Phước B19QTH

11 1926212773 Trần Quỳnh Quế B19QTH HP

12 1926212774 Phạm Phong Phú Quý B19QTH

13 1927212776 Trần Hồng Sơn B19QTH

14 1927212778 Nguyễn Viết Tài B19QTH

15 1926212783 Trần Thị Trúc Thanh B19QTH

16 1927212785 Nguyễn Chiến Thắng B19QTH

17 1926212793 Kiều Hoài Thương B19QTH

18 1927212794 Nguyễn Viết Thương B19QTH HP

19 1926212799 Lê Thị Thảo Trang B19QTH

20 1926212802 Huỳnh Thị Bảo Trân B19QTH

21 1927212803 Nguyễn Văn Trung B19QTH
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 17h15 ngày 10 tháng 05 năm 2015

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng



3/3
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19QTH
TÊN HỌC PHẦN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT ĐỢT HỌC 7

MÃ HỌC PHẦN  : MGO301 TÍN CHỈ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 501/1 * 182 Nguyễn Văn Linh LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926212804 Nguyễn Thị Cẩm Tú B19QTH

2 1927212805 Lê Hồ Thanh Tuấn B19QTH

3 1927212806 Lê Văn Tuấn B19QTH

4 1927212808 Thái Anh Tuấn B19QTH

5 1927212810 Lê Sơn Tùng B19QTH

6 1926212811 Nguyễn Phạm Thanh Tuyền B19QTH

7 1926212812 Nguyễn Thị Kim Tuyến B19QTH

8 1927212815 Đặng Quang Vinh B19QTH HP

9 1927212816 Nguyễn Quang Vinh B19QTH HP

10 1927212817 Nguyễn Hoàng Vũ B19QTH

11 1926212820 Phạm Hoàng Yến B19QTH

12 1926712853 Nguyễn Ngọc Bảo Thư B19QTH

13 1927212973 Phan Quang Vĩnh B19QTH

14 1926212974 Lương Hoàng Thiên Phúc B19QTH

15 1927212976 Nguyễn Văn Hương B19QTH

16 172524312 Trần Công Bình B19QTH

17 1827243195 Lê Bình Sơn B19QTH HP

18 172354201 Nguyễn Thị Kim Huệ B19QTH

19 1826243219 Hoàng Phan Khánh Vi B19QTH

20 1827213233 Nguyễn Quốc Duy B19QTH HP

21 172524395 Phạm Thị Thanh Trang B17QNH1 74236

22 172324082 Hà Thị Quỳnh B17KDN1 74279
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SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Thời gian: 17h15 ngày 10 tháng 05 năm 2015

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG 2

Nguyễn T. K. Phượng


